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LỜI MỞ ĐẦU

I. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài

Thực tế các qui định của pháp luật nói chung và của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 nói riêng chưa qui định được đầy đủ sự khác biệt này và cũng không dự liệu được các giải pháp cho sự khác biệt đó trong trường hợp xảy ra các tranh chấp liên quan. Hiện rất hiếm các công trình nghiên cứu về loại hợp đồng này cả về lý luận, cũng như thực tiễn. Chính vì những sự hiếm hoi này đã, đang và sẽ gây nên những khó khăn không nhỏ cho thực tiễn tư pháp. Sự giải quyết thiếu dứt khoát, thiếu đúng đắn và thiếu suôn sẻ các tranh chấp phát sinh từ đó gây nên những hậu quả rất xấu tới quan hệ gia đình, tới đời sống của mỗi con người liên quan và tới xã hội cả về mặt vật chất và về mặt tinh thần. 

Vì những lẽ đó, tôi lựa chọn đề tài “Hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật Việt Nam” làm đề tài cho luận án tiến sĩ luật học của mình.

II. Giới thiệu sơ lược tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Việc thừa nhận chế độ tài sản riêng của vợ chồng trong nhiều hệ thống pháp luật của nhiều nước trên thế giới đã thúc đẩy không ít đề tài nghiên cứu liên quan tới thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được công bố. Tuy nhiên các đề tài nghiên cứu này thường gắn liền với các đặc điểm riêng của từng hệ thống pháp luật nhất định, mặc dù chúng có thể có giá trị tham khảo chung. Trong các công trình đó có một số công trình điển hình của nước ngoài là “Spouse in law” của Dean Johnpaul Dumlao Menchavez xuất bản tại the University of Asia and the Pacific, Philippines năm 2014; “Principles of European Family Law Regarding Property Relations Between Spouses” của Katharina Boele-Woelki, Frédérique Ferrand, Cristina González Beilfuss, Maarit Jantera-Jareborg, Nigel Lowe, Dieter Martiny, Walter Pintens xuất bản tại Intersentia, Cambridge – Antwerp – Porland năm 2013; “Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes” của European Commission, phát hành tại Brussels năm 2016…  Các công trình nghiên cứu ở trong nước điển hình là “Chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam (Sách chuyên khảo)” của Nguyễn Văn Cừ tại Nxb. Tư pháp năm 2008; “Áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận trong việc giải quyết chấm dứt quan hệ tài sản giữa vợ và chồng” của Đoàn Thị Phương Diệp đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp; “Bình luận khoa học luật hôn nhân và gia đình Việt Nam – Tập II. Các quan hệ tài sản giữa vợ chồng” Nguyễn Ngọc Điện xuất bản tại Nxb. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh năm 2004; “Khái quát tài sản của vợ chồng trong pháp luật hôn nhân và gia đình của một số nước trên thế giới” của Nguyễn Hồng Hải đăng tải trên Trang thông tin pháp luật dân sự ngày 08/10/2008; “Bàn thêm về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam” của Nguyễn Hồng Hải đăng tải trên Tạp chí Luật học, Số 5/2003, Đại học Luật Hà Nội; “Chế độ tài sản theo thỏa thuận của vợ chồng liên hệ từ pháp luật nước ngoài đến pháp luật Việt Nam” của Bùi Minh Hồng đăng tải trên Tạp chí Luật học, Số 11 (114) năm 2009… Các công trình này có giá trị tham khảo rất cao mà Luận án phải kế thừa và tiếp tục nghiên cứu.
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các vấn đề pháp lý liên quan tới hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và các qui định pháp luật Việt Nam điều chỉnh loại hợp đồng này.

Phạm vi nghiên cứu

Luận án chỉ nghiên cứu trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, nhất là pháp luật hiện hành.

IV. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

Mục đích của đề tài

Mục đích của đề tài luận án là nghiên cứu chuyên sâu về lý luận, thực tiễn liên quan tới đối tượng nghiên cứu của đề tài và trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Nhiệm vụ nghiên cứu

Một là, xây dựng cơ sở lý luận của pháp luật liên quan.

Hai là, nghiên cứu quy định của pháp luật hiện hành liên quan, chỉ ra những bất cập còn tồn tại trong hệ thống pháp luật và chỉ ra nguyên nhân chủ yếu những bất cập đó trên cơ sở thực tiễn thi hành pháp luật.

Ba là, đề xuất các định hướng và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

V. Giới thiệu sơ lược về phương pháp nghiên cứu của luận án

Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác- Lê Nin, luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: Phương pháp khái quát hóa, điển hình hóa các quan hệ xã hội, phương pháp thống kê - tổng hợp, phương pháp phân loại pháp lý, phương pháp mô tả và phân tích qui phạm và vụ việc, phương pháp so sánh pháp luật, phương pháp lịch sử… 

VI. Bố cục của luận án

Ngoài mục lục, lời mở đầu, kết luận chung và danh mục tài liệu tham khảo, các nội dung nghiên cứu chủ yếu của luận án có bố cục như sau:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu

Chương 2: Những vấn đề lý luận về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Chương 3: Thực trạng của pháp luật Việt Nam về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Chương 4: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. Tiền đề đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu

Thứ nhất, hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là một vấn đề thuộc luật tư có mối liên hệ không thể tách rời với các vấn đề pháp lý chung của nghĩa vụ, hợp đồng và tài sản. 

Thứ hai, hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân nói chung và hiệu lực của hợp đồng này nói riêng không thể tách rời chế độ hôn sản theo một hệ thống pháp luật cụ thể. 
1.2. Phân loại nội dung nghiên cứu thuộc đề tài


(1) Căn cứ vào tính hệ thống liên quan tới phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu của đề tài có thể được chia thành các phần theo thứ bậc như sau:

Thứ nhất, những vấn đề chung về hiệu lực của hợp đồng có liên quan;

Thứ hai, những vấn đề chung về chế độ hôn sản có liên quan;

Thứ ba, những vấn đề chung về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

Thứ tư, những vấn đề chung về tài sản chung của vợ chồng;

Thứ năm, khái niệm, đặc điểm của hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

Thứ sáu, lược sử của chế định hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

Thứ bảy, nội dung của chế định hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Thứ tám, những vấn đề về thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật liên quan. 

Thứ chín, những kết luận và kiến nghị liên quan tới đề tài luận án.

(2) Căn cứ vào mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, nội dung nghiên cứu của đề tài có thể được chia thành các vấn đề lớn như sau:

+ Những vấn đề về lý luận liên quan;

+ Những vấn đề về lịch sử pháp luật liên quan;

+ Những vấn đề về thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật liên quan;

+ Những kết luận và kiến nghị liên quan.

1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Về những vấn đề chung về hiệu lực của hợp đồng có liên quan

Trong cuốn “Giáo trình luật hợp đồng phần chung (Dùng cho đào tạo sau đại học)”, PGS. TS Ngô Huy Cương chỉ ra khái niệm hiệu lực của hợp đồng 

Vũ Văn Mẫu đã xác định rõ ràng về phạm vi của hiệu lực của hợp đồng và chỉ rõ nghiên cứu hiệu lực của hợp đồng bao gồm nghiên cứu hiệu lực của nghĩa vụ và vấn đề giải thích hợp đồng
. 

Luận án tiến sĩ “Hiệu lực của hợp đồng theo qui định của pháp luật Việt Nam” của Lê Minh Hùng bảo vệ tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng có đưa ra định nghĩa về Hiệu lực hợp đồng 

Trong Common Law, vấn đề cốt yếu của hiệu lực của hợp đồng được thể hiện trong học thuyết “Privity of contract” (tạm dịch là quan hệ pháp lý giữa các bên). Học thuyết này có nội dung chủ yếu là chỉ các bên thực tế của hợp đồng có quyền và nghĩa vụ bắt buộc theo hợp đồng, tuy nhiên có ngoại lệ đối với bên thứ ba có lợi ích
. 

Về những vấn đề chung về chế độ hôn sản có liên quan
Khái niệm về chế độ hôn sản được Ủy ban Châu Âu giải thích rõ ràng trong  “Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes” ngày 2/3/2016…

Trong cuốn chuyên khảo “Chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam” của TS. Nguyễn Văn Cừ, có định nghĩa về Chế độ tài sản của vợ chồng.

Trong công trình “Principles of European Family Law Regarding Property Relations Between Spouses”, các nhà luật học Châu Âu đã nghiên cứu so sánh các chế độ tài sản của vợ chồng trong khu vực Châu Âu và thấy rằng trong một số nền tài phán có sự kết hợp nhiều chế độ hôn tài sản với nhau
Về những vấn đề chung về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

ThS. Nguyễn Hồng Hải khẳng định trong bài báo “Bàn thêm về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam” là khi chia tài sản chung của vợ và chồng trong thời kỳ hôn nhân thì quan hệ về nhân thân giữa vợ và chồng không thay đổi.
TS. Nguyễn Văn Cừ nói tới chia tài sản chung của vợ chồng theo chế độ hôn ước.

Về những vấn đề chung về tài sản chung của vợ chồng

Chế độ cộng đồng toàn sản, chế độ cộng đồng động sản và tạo sản, và chế độ cộng đồng tạo sản đã được TS. Nguyễn Văn Cừ định nghĩa và giới thiệu đại cương trong cuốn chuyên khảo “Chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam”
.

TS. Nguyễn Ngọc Điện đã dành hơn 50 trang trong cuốn sách “Bình luận khoa học luật hôn nhân và gia đình Việt Nam – Tập II. Các quan hệ tài sản giữa vợ chồng”

Về khái niệm và đặc điểm của hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
TS. Nguyễn Ngọc Điện nói trong công trình nghiên cứu mang tên “Bình luận khoa học luật hôn nhân và gia đình Việt Nam – Tập II. Các quan hệ tài sản giữa vợ chồng”

TS. Nguyễn Văn Cừ cũng có nghiên cứu trong cuốn chuyên khảo “Chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam”
.

Về lược sử của chế định hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Hiện không tìm thấy tài liệu nào nói riêng về lịch sử chế định hợp đồng chia tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân ở Việt Nam. Tuy nhiên có hai công trình điển hình nghiên cứu tổng quát về lịch sử chế độ hôn sản ở Việt Nam của TS. Nguyễn Ngọc Điện và của TS. Nguyễn Văn Cừ. 

Về nội dung của chế định hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Đoàn Thị Phương Diệp đặt vấn đề: “Liệu các thỏa thuận về quan hệ tài sản giữa vợ và chồng trong chế độ tài sản thỏa thuận giữa họ có phát sinh hiệu lực khi giải quyết việc chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa họ?”
.
TS. Nguyễn Ngọc Điện đã nghiên cứu và đã đưa ra một số kết luận liên quan tới thời điểm có hiệu lực, thời điểm chấm dứt thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và những nghĩa vụ phát sinh liên quan, cũng như các hệ quả của thỏa thuận vô hiệu
.
Về những vấn đề về thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật liên quan.

Đoàn Thị Phương Diệp đã phân tích thực trạng pháp luật tích đáng để áp dụng giải quyết những tranh chấp liên quan tới chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận nói chung và hợp đồng chia tài sản vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân nói riêng.
1.4. Những thành tựu nghiên cứu được kế thừa và những vấn đề mà Luận án cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển

1.4.1. Những thành tựu nghiên cứu được kế thừa trong Luận án

(1) Về những vấn đề chung về hiệu lực của hợp đồng có liên quan
(2) Về những vấn đề chung về chế độ hôn sản có liên quan
(3) Về những vấn đề chung về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
(4) Về những vấn đề chung về tài sản chung của vợ chồng:

(5) Về khái niệm, đặc điểm của hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
(6) Về lược sử của chế định hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
(7) Về nội dung của chế định hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
(8) Về những vấn đề về thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật liên quan
(9) Về những kết luận và kiến nghị liên quan tới đề tài luận án
1.4.2. Những vấn đề mà Luận án cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển

Thứ nhất, xác định sản nghiệp chung của vợ chồng và những yếu tố tích sản không thể chia trong điều kiện của pháp luật Việt Nam hiện nay; làm rõ các ván đề lý luận liên quan tới tài sản chung là quyền sử dụng đất, tài sản kinh doanh;

Thứ hai, xác định rõ mô hình chế độ tài sản chung của vợ chồng hiện nay ở Việt Nam và ảnh hưởng của nó tới hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân nói chung và hiệu lực của hợp đồng này nói riêng;

Thứ ba, định nghĩa và chỉ rõ các đặc điểm của hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

Thứ tư, nghiên cứu chuyên sâu về quá trình phát triển của chế định hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

Thứ năm, xây dựng mô hình lý luận về chế định hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

Thứ sáu, làm rõ thực trạng của chế định hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và tìm kiếm các nguyên nhân dẫn đến những bất cập của chế định này;

Thứ bảy, kiến nghị định hướng và giải pháp hoàn thiện và thi hành pháp luật hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

1.5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

Trên cơ sở các nghiên cứu trên, Luận án đặt ra các câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu sau đây:

+ Các câu hỏi chung và giả thuyết nghiên cứu chung:

Các câu hỏi nghiên cứu chung: Việt Nam đã có một cơ sở lý luận có hệ thống và vừa đủ để xây dựng và thi hành các qui định pháp luật về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân chưa? Các qui định pháp luật liên quan tới vấn đề này có các bất cập không và chúng đã được thi hành như thế nào? Cần hoàn thiện như thế nào về pháp luật về vấn đề này?

Các giả thuyết nghiên cứu chung: Việt Nam chưa có một cơ sở lý luận có tính hệ thống và đầy đủ để xây dựng các qui định pháp luật thích hợp về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Các qui định pháp luật hiện hành có liên quan còn khá nhiều bất cập và có nhiều vướng mắc trong việc thi hành. Cần xây dựng một mô hình các qui định pháp luật liên quan.

+ Các câu hỏi nghiên cứu riêng và giả thuyết nghiên cứu riêng: 

Các câu hỏi nghiên cứu đối với chương 2 của Luận án: Các thành tố của cơ sở lý luận để xây dựng các qui định pháp luật thích hợp về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân đã được làm rõ chưa? Mối liên hệ giữa các thành tố đó như thế nào? Các vấn đề lý luận liên quan trong hệ thống lý luận về hiệu lực của hợp đồng nói chung có thích hợp với hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không?

Các giả thuyết nghiên cứu đối với chương 2 của Luận án: Các thành tố của cơ sở lý luận chưa được nhận thức đầy đủ và chưa hoàn toàn thích hợp để xây dựng các qui định pháp luật thích hợp về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có hiệu quả. Mối liên hệ giữa các thành tố của cơ sở lý luận đã được nhận thức vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn. Các vấn đề của hệ thống lý luận về hiệu lực của hợp đồng nói chung có độ vênh nhất định với hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Các câu hỏi nghiên cứu đối với chương 3 của Luận án: Các qui định của luật thực định về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có đủ để điều chỉnh các quan hệ liên quan không? Các qui định hiện hành có những bất cập gì trong việc điều chỉnh các quan hệ liên quan? Việc tổ chức thi hành các qui định này có những vướng mắc gì? Các nguyên nhân của những bất cập và vướng mắc đã nói là những gì?

Các giả thuyết nghiên cứu đối với chương 3 của Luận án: Các qui định của luật thực định về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không đầy đủ. Các qui định này có nhiều bất cập từ chính sách cho tới kỹ thuật pháp lý. Việc tổ chức thi hành các qui định này chưa thật sự phù hợp. Nguyên nhân chủ yếu của các bất cập và vướng mắc là thiếu cơ sở lý luận thích hợp.

Các câu hỏi nghiên cứu đối với chương 4 của Luận án: Có cần thiết hoàn thiện pháp luật về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không? Định hướng và giải pháp chủ yếu là gỉ?

Các giả thuyết nghiên cứu đối với chương 3 của Luận án: Hoàn thiện pháp luật về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có tính cấp bách. Định hướng và giải pháp chủ yếu là xây dựng mô hình các qui định cụ thể và liên quan.

1.6. Cở sở lý thuyết

Luận án dựa vào các lý thuyết sau:  

Thứ nhất, học thuyết tự do ý chí được sử dụng để nghiên cứu nền tảng lý luận của hợp đồng chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân và khẳng định quyền tự do định đoạt của các bên; nghiên cứu sự can thiệp của công quyền vào hợp đồng này;

Thứ hai, học thuyết hiệu lực tương đối của hợp đồng được dùng để nghiên cứu những trường hợp hợp đồng có điều kiện vì lợi ích của người thứ ba;

Thứ ba, học thuyết về quyền con người được sử dụng để nghiên cứu việc bảo đảm các quyền của trẻ em và những người yếu thế liên quan;

Thứ tư, học thuyết về bình đẳng nam nữ để bảo đảm sự bình đảng của vợ chồng trong mọi lĩnh vực kể cả trong trường hợp chia tài sản;

Thứ năm, học thuyết về sản nghiệp, sản nghiệp thương mại, về chế độ công hữu đất đai dùng để nghiên cứu việc xác định khối tài sản chung và những hạn chế liên quan.

1.7. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thống kê- tổng hợp 

Phương pháp phân loại pháp lý 

Phương pháp mô tả và phân tích qui phạm và vụ việc 

Phương pháp so sánh pháp luật 

Phương pháp lịch sử 

Phương pháp khái quát hóa 

1.8. Những kết quả nghiên cứu mới của luận án


Trong quá trình nghiên cứu,  Luận án đã đóng góp cho khoa học pháp lý và cho thực tiễn pháp lý những điểm mới sau đây:


Điểm mới thứ nhất, Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, và đã trình bày khá đầy đủ các thành tố của lý luận nền tảng về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và đã hoàn thiện nhiều nội dung lý luận liên quan, đồng thời làm sâu sắc thêm nhiều vấn vấn đề lý luận đã có từ trước;

Điểm mới thứ hai, Luận án đã xây dựng lại định nghĩa khái niệm gia đình phù hợp với đời sống xã hội hiện đại, kinh tế thị trường và toàn cầu hóa;

Điểm mới thứ ba, Luận án đã đưa ra định nghĩa mới và đầy đủ hơn đối với khái niệm chế độ hôn sản;

Điểm mới thứ tư, Luận án đã phân tích sâu sắc thêm về mặt lý luận về sự cần thiết của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

Điểm mới thứ năm, Luận án đã xây dựng định nghĩa đầy đủ về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

Điểm mới thứ sáu, Luận án đưa ra các kiến giải và xác định về mặt khóa học pháp lý các đặc điểm khá đầy đủ của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

Điểm mới thứ bảy, Xây dựng lý luận nền tảng về chủ thể của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, và trả lời cho câu hỏi trường hợp một bên vợ hoặc chồng mất năng lực hành vi dân sự hoặc cả hai vợ chồng đều mất năng lực hành vi dân sự thì hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng có được giao kết thông qua người đại diện hay không;

Điểm mới thứ tám, kiến nghị coi hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân mà có tì ố liên quan tới lừa dối hay bạo lực và ảnh hưởng xấu tới nghĩa vụ cấp dưỡng trong gia đình là vô hiệu tuyệt đối;

Điểm mới thứ chín, dựa vào lý thuyết đã được học trên lớp, NCS đã mở rộng để lập luận cho quan hệ nghĩa vụ phát sinh bởi hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

Điểm mới thứ mười, Luận án đưa ra lập luận phân biệt rõ ràng giữa hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân với hợp đồng tặng cho tài chung của vợ chồng trong trường hai vợ chồng chia tài sản chung nhưng vì lợi ích của người thứ ba;

Điểm thứ mười một, Luận án đã xác định được những đặc thù của pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Chương 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

2.1. Khái niệm gia đình và chế độ tài sản hôn nhân

2.1.1. Khái niệm gia đình

Theo quan niệm về gia đình hiện nay, gia đình được hiểu là sự chung sống giữa vợ chồng với nhau, hoặc giữa vợ với chồng và giữa cha mẹ với con cái, hoặc giữa cha hoặc mẹ với con cái, hoặc là sự chung sống ở một mức độ nhất định giữa những người mong muốn chung sống với nhau như một gia đình.

2.1.2. Khái niệm chế độ tài sản hôn nhân

Chế độ hôn sản là tổng thể các vấn đề pháp lý liên quan tới tài sản của các thành viên trong gia đình, liên quan tới sự dịch chuyển tài sản giữa các thành viên gia đình đối với nhau, liên quan tới nghĩa vụ về tài sản của các thành viên của gia đình gắn với quan hệ nhân thân trong đời sống gia đình phát sinh từ việc chung sống của các thành viên trong gia đình với nhau, và liên quan tới các trách nhiệm về tài sản đối với các sự kiện gây thiệt hại bởi thành viên gia đình đối với người khác.

2.2. Khái niệm và các đặc điểm của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

2.2.1. Khái niệm hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
Hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là sự thỏa thuận giữa vợ và chồng về tài sản chung của họ khi họ còn đang chung sống hoặc khi họ ly thân, mà theo đó toàn bộ hoặc một phần của khối tài sản chung đó được chia cho vợ và cho chồng, hoặc chia cho vợ hoặc chồng, hoặc chia cho người khác sở hữu riêng trong khi vợ và chồng vẫn còn giữ quan hệ vợ chồng ít nhất về mặt hình thức pháp lý.

2.2.1. Các đặc điểm của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
Đặc điểm thứ nhất: Hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là hợp đồng làm thay đổi một quan hệ đối vật.

Đặc điểm thứ hai: Hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là hợp đồng trọng hình thức.

Đặc điểm thứ ba: Hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba trong trường hợp người thứ ba được chia tài sản từ khối tài sản chung của vợ chồng.

Đặc điểm thứ tư: Hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bị phụ thuộc vào qui chế pháp lý điều chỉnh từng loại tài sản cụ thể đem chia.

Đặc điểm thứ năm: Hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là hợp đồng biểu lộ ý chí đồng hướng.

2.3. Giao kết hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

2.3.1. Chủ thể của hợp đồng và sự thống nhất ý chí trong việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời thời kỳ hôn nhân

Nghiên cứu sinh cho rằng khi nam nữ đã được pháp luật cho phép kết hôn thì tức là pháp luật đã dự liệu và cho phép họ tạo lập gia đình và chung sống, do đó họ phải được tự do định đoạt tất cả những gì thuộc về đời sống gia đình của họ. Sự tự do định đoạt này chính là một phương tiện để tổ chức đời sống chung của gia đình. Từ đó có thể suy luận ra rằng hễ được phép kết hôn theo qui định của pháp luật là có đủ năng lực để giao kết hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Bên cạnh đó, hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là hợp đồng trọng hình thức bởi tác động tới tài sản chung của vợ chồng liên quan tới sự duy trì đời sống chung của gia đình, duy trì quan hệ nhân thân và bảo tồn chứng cứ. Vì vậy sự thống nhất ý chí của các bên phải được thể hiện rất minh bạch trong văn bản và được công chứng hoặc chứng thực.
2.3.2. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng nói chung đều được xây dựng trên căn bản các yếu tố như: sự ưng thuận; năng lực; đối tượng; và nguyên nhân của nghĩa vụ hợp đồng theo Luật La Mã. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng theo truyền thống pháp luật chung (Common Law) có đôi chút khác biệt nhưng cũng xây dựng trên nền tảng tương tự. 

Hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân cũng phải tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng do pháp luật qui định. Ở trên đã phân tích điều kiện chủ thể của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Do vậy ở đây chỉ cần nghiên cứu các điều kiện về sự ưng thuận, về đối tượng, và về nguyên nhân của nghĩa vụ hợp đồng. 

2.4. Nội dung hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

2.4.1. Luận chung về nội dung hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Ngô Huy Cương chia khái niệm hiệu lực của hợp đồng thành hai loại rộng và hẹp khác nhau, và viết: 

“Sự hỗ trợ của luật hợp đồng được thể hiện ở sự tác động của luật hợp đồng vào quan hệ hợp đồng, được thể hiện ở bốn khía cạnh: Thứ nhất, tạo lập hợp đồng; thứ hai, thi hành các hợp đồng; thứ ba, giải thích cho ý chí của các bên tham gia quan hệ hợp đồng; và thứ tư, kiềm chế hoặc bảo đảm cho việc biểu lộ ý chí. Hiệu lực của hợp đồng theo nghĩa rộng bao quát ba khía cạnh sau của bốn khía cạnh nói trên. Nhưng ở đây (các nghiên cứu của Chương này) chỉ đề cập tới hiệu lực của hợp đồng theo nghĩa hẹp, có nghĩa là chỉ đề cập tới vấn đề thi hành các hợp đồng, và giải thích cho ý chí của các bên tham gia quan hệ hợp đồng”
.

2.4.2. Hiệu lực đối với vợ, chồng của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có hiệu lực ràng buộc với cả vợ và chồng. Kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng này, cả vợ và chồng chấm dứt quan hệ đồng sở hữu đối với toàn bộ hoặc một phần khối tài sản chung mà hợp đồng đem ra chia. Nếu hợp đồng chia tài sản cho vợ và cho chồng thì phần tài sản được chia thuộc quyền sở hữu riêng của vợ và thuộc quyền sở hữu riêng của chồng, tức là kể từ thời điểm đó vợ hay chồng có toàn quyền thống trị đối với khối tài sản được chia, tuy nhiên còn phụ thuộc vào qui chế pháp lý đối với từng tài sản cụ thể được phân chia. 

2.4.3. Hiệu lực đối với người khác của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tác động tới người thứ ba trong các trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất: Người thứ ba là người được chia tài sản từ khối tài sản chung của vợ chồng. Người này có quyền thủ đắc quyền sở hữu đối với tài sản được chia, tức là hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng làm chấm dứt quyền sở hữu chung của vợ chồng, quyền sở hữu của cả vợ và chồng đối với tài sản đó và đồng thời làm phát sinh ra quyền sở hữu của người thứ ba được chia nếu người thứ ba thụ nhận.

Trường hợp thứ hai: Hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân chia một khoản nợ hay một trái quyền mà người khác là con nợ. Hợp đồng này thực chất chuyển giao quyền đòi nợ cho một bên vợ hoặc chồng và con nợ có nghĩa vụ trả nợ cho người được chuyển giao quyền yêu cầu. Trước khi chia tài sản chung thì vợ hoặc chồng đều có quyền yêu cầu đối với con nợ. Sau khi hợp đồng được giao kết, quyền yêu cầu chỉ do một bên vợ hoặc chồng nắm giữ. Việc đòi nợ đương nhiên phải tuân theo các qui định của pháp luật…

2.4.4. Hiệu lực đối với tài sản đem chia của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Trước hết phải nói hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân chỉ có hiệu lực đối với tài sản đem ra chia. Tuy nhiên không phải bất cứ tài sản nào trong khối tài sản chung của vợ chồng mang ra chia thì hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân đều có hiệu lực đối với tài sản đó. Hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân đối với tài sản đem chia còn phụ thuộc rất nhiều vào từng loại tài sản và trạng thái pháp lý của tài sản, ví dụ tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản là quyền sở hữu trí tuệ, tài sản là công cụ sản xuất, và tài sản đang chiếm hữu...              
2.4.5. Hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân trong trường hợp chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận

Các bên có quyền thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân kể cả khi các bên vợ chồng đã thỏa thuận thiết lập chế độ tài sản vợ chồng. Hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có hiệu lực đối với: (1) tài sản chung của vợ chồng theo thỏa thuận chế độ tài sản vợ chồng; (2) điều kiện, thủ tục, nguyên tắc và cách thức phân chia tài sản chung của vợ chồng theo thỏa thuận về chế độ tài sản vợ chồng.…
2.5. Điều chỉnh pháp luật đối với hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

2.5.1. Đặc điểm của pháp luật về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Trong tất cả các hệ thống pháp luật, luật gia đình có thể được đặt vào vị trí giao thoa giữa luật tư và luật công, và trong nhiều hệ thống nó vẫn bị ảnh hưởng bởi tín ngưỡng và các qui tắc tập quán. Vì lý do đó, luật gia đình được mô tả như một lĩnh vực pháp luật cá biệt, ở giữa luật an sinh xã hội (social security law) và thị trường. Nó là nơi liên kết tư, không phụ thuộc vào tiện ích [45, tr. 3]. Nói như vậy là để khẳng định, không một hệ thống pháp luật nào không coi trọng luật về gia đình và không kiểm soát chặt chẽ hơn các vấn đề hợp đồng liên quan so với hợp đồng trong những lĩnh vực khác.

2.5.2. Cấu trúc và nguồn của pháp luật về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Thực chất, luật hôn nhân và gia đình thuộc ngành luật dân sự. Việc tách luật hôn nhân và gia đình ra khỏi luật dân sự ra khỏi sự bảo đảm cho quan hệ gia đình có thể mơ hồ hơn bởi các giải pháp chủ yếu tác động vào các nghĩa vụ nằm trong luật dân sự. Tuy nhiên cần phải khẳng định hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là một loại hợp đồng đặc biệt, cần có những giải pháp đặc biệt.

Pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân thuộc lĩnh vực luật tư. Tùy thuộc vào sự phân loại pháp luật và sự lựa chọn pháp điển hóa, chế định này nằm trong các ngành luật và các đạo luật khác nhau. Đối với các nước theo truyền thống Civil Law, chế định này thông thường thuộc ngành luật dân sự và thường được pháp điển hóa trong Bộ luật Dân sự. Ở các nước theo truyền thống Sovietique Law, chế định này thông thường thuộc ngành luật hôn nhân và gia đình và thường được pháp điển hóa trong đạo luật về hôn nhân và gia đình được xây dựng riêng tách bạch khỏi Bộ luật Dân sự.

Chương 3

THỰC TRẠNG CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HIỆU LỰC CỦA

HỢP ĐỒNG CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG

THỜI KỲ HÔN NHÂN

3.1. Lược sử phát triển của pháp luật Việt Nam về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Luật gia đình của Việt Nam từ xưa tới nay đã trải qua nhiều thay đổi theo các dòng họ pháp luật khác nhau. Trước thời kỳ Pháp thuộc, luật gia đình của Việt Nam theo hệ thống pháp luật Trung Hoa [24, tr. 11]. Sang thời kỳ Pháp thuộc luật gia đình Việt Nam dần chuyển sang theo hệ thống của Pháp, tuy nhiên vẫn đậm truyền thống Việt Nam. Sau năm 1954, Miền Bắc xây dựng luật hôn nhân và gia đình theo hệ thống xã hội chủ nghĩa; Miền Nam vẫn theo hệ thống của Pháp.

Lịch sử luật gia đình Việt Nam có thể chia ra thành các giai đoạn sau: Giai đoạn trước năm 1954; giai đoạn sau năm 1954 đến năm 1975; và giai đoạn sau năm 1975.

3.2. Tổng quan các qui định pháp luật hiện hành về hợp đồng và hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

3.2.1. Mô hình gia đình

Định nghĩa về gia đình theo pháp luật Việt Nam hiện hành có tính chất lấp lửng để bảo đảm linh động cho việc giải thích trong từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên định nghĩa khái niệm gia đình trong luật này chưa hoàn toàn giải thích được khái niệm gia đình hiện đại mà trong đó có những gia đình không có quan hệ hôn nhân hoặc không có cả quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống. Việc không có quan niệm thật đúng và rõ về mô hình gia đình, cũng như xây dựng Luật Hôn nhân và Gia đình thiếu xuất phát từ thực tế khách quan làm ảnh hưởng tới các giải pháp cho quan hệ tài sản hôn nhân nói chung và hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân nói riêng.
3.2.2. Chế độ tài sản hôn nhân

Chế độ tài sản hôn nhân theo nhận thức hiện nay của các luật gia Việt Nam “là tổng hợp các qui phạm pháp luật điều chỉnh về (sở hữu) tài sản của vợ chồng, bao gồm các qui định về căn cứ xác lập tài sản, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng; các trường hợp và nguyên tắc chia tài sản giữa vợ và chồng theo luật định”

 Tuy nhiên nếu chỉ quan niệm các qui phạm pháp luật về hôn sản là các qui phạm do Nhà nước ban hành kèm theo các văn bản qui phạm pháp luật thì đây là một thiếu sót lớn bởi các lý do sau:

Thứ nhất, nguồn của pháp luật liên quan tới chế độ hôn sản hiện nay không chỉ là văn bản qui phạm pháp luật, mà còn bao gồm cả tập quán, tiền lệ và lẽ công bằng;

Thứ hai, phạm vi của chế độ hôn sản không chỉ gói gọn trong các qui định liên quan tới tài sản, mà còn bao gồm cả các nguyên tắc và qui tắc pháp luật liên quan tới nghĩa vụ cấp dưỡng trong quan hệ gia đình
3.2.3. Thỏa thuận và hiệu lực của thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được qui định khá rành mạch tại Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 để bảo đảm quyền tự do thỏa thuận và định đoạt của vợ và chồng theo các chế độ tài sản hôn nhân. 

Về hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được pháp luật qui định cho hai vợ chồng được thỏa thuận cụ thể. 

3.3. Thực tiễn áp dụng các qui định pháp luật hiện hành về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Thực tế đã xảy ra nhiều vụ tranh chấp liên quan tới việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Có những tranh chấp xảy ra trong thời kỳ hôn nhân. Nhưng cũng có những tranh chấp xảy ra sau khi ly hôn. Do đó việc áp dụng pháp luật có nhiều vấn đề rất cần chú ý.

* Vụ việc thứ nhất

* Vụ việc thứ hai

3.4. Những bất cập chủ yếu và những nguyên nhân chủ yếu của những bất cập của pháp luật hiện hành về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

3.4.1. Những bất cập chủ yếu của pháp luật hiện hành về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Thứ nhất, nền tảng pháp lý chủ yếu để xây dựng nên chế định hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân chưa được chú ý đến khi xây dựng Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 do đó không chấp nhận và đưa vào luật này, điển hình là chế định ly thân. 

Thứ hai, hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân thiếu sự gắn kết với các qui định khác về hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Thứ ba, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thiếu nhiều qui định liên quan tới hiệu lực của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, nhất là các qui định về vô hiệu của hợp đồng, nội dung hiệu lực của hợp đồng.

Thứ tư, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 không qui định rõ sự phân biệt giữa thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân với thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.

3.4.2. Những nguyên nhân chủ yếu của những bất cập của pháp luật hiện hành về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Nguyên nhân thứ nhất, Việt Nam thiếu những nghiên cứu cơ bản về khoa học pháp lý liên quan tới tài sản, nhất là về chế độ hôn sản trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời thiếu những nghiên cứu hữu ích về lịch sử và tổng kết kinh nghiệm liên quan tới vẫn đề hôn nhân, gia đình và hôn sản.

Nguyên nhân thứ hai, Việt Nam vẫn theo quan điểm tách luật hôn nhân và gia đình ra khỏi luật dân sự, nên đã pháp điển hóa riêng rẽ các luật này. Trong khi Bộ luật Dân sự năm 2015 qui định nền tảng pháp lý cho tất cả các luật trong hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự theo nghĩa rộng, thì bộ luật này lại thông qua sau Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 một năm. Vì vậy tính thứ bậc, trên dưới và tính hệ thống, thống nhất có vấn đề.

Nguyên nhân thứ ba, luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện nay thiếu tiếp thu những truyền thống của người Việt Nam nhất là trong việc gắn các qui định về hôn sản với các quan hệ về nhân thân trong gia đình.

Chương 4

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HIỆU LỰC CỦA

HỢP ĐỒNG CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG

THỜI KỲ HÔN NHÂN

4.1. Sự cần thiết và các định hướng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Như các Chương trên đã nghiên cứu khẳng định gia đình là nền tảng của xã hội. Một chế độ về gia đình phù hợp và vững mạnh sẽ là nền tảng để thúc đẩy xã hội vươn lên tốt đẹp. Tuy nhiên các qui định về loại hợp đồng này trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 vẫn có nhiều bất cập như trên đã phân tích chuyên sâu và đã tóm lược. Những bất cập đó không chỉ là những sai sót hay sơ xuất nằm trong bản thân các qui định này, mà còn là những thiếu thốn về mặt qui định và thiếu thốn về mặt xem xét tới những đặc thù của loại hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, cũng như những thiếu thốn về tính hệ thống của pháp luật.

Vì các lẽ đó hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là vấn đề hết sức cần thiết hiện nay.

Với sự cần thiết như trên, hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân phải theo các định hướng sau:

Định hướng 1: Gắn gia đình với xã hội và bảo đảm cho sự phát triển xã hội bằng sự ổn định từ trong gia đình. Định hướng này đòi hỏi phải nghiên cứu thấu đáo về mặt kỹ thuật pháp lý trước hết bằng biện pháp bảo đảm làm sao để việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không ảnh hưởng tới sự ổn định của gia đình.

Định hướng 2: Bảo đảm tính hệ thống của pháp luật nhưng không thể bỏ qua các đặc thù. Định hướng này cho thấy cần cân nhắc kỹ lưỡng mối quan hệ giữa luật chung và luật chuyên ngành để bảo đảm làm sao việc xây dựng các qui định trên nền tảng chung nhưng phải bảo đảm tính đặc thù.

4.2. Kiến nghị về nội dung hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

4.2.1. Kiến nghị về tính hệ thống trong việc hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Việc bảo đảm tính hệ thống trong các qui định liên quan tới hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân cần phải xét rộng trên bình diện của hệ thống pháp luật. Có hai hướng lựa chọn cho việc suy xét này: Thứ nhất, tiếp cận truyền thống xem luật hôn nhân và gia đinh không phải là một ngành luật riêng biệt mà là một chế định pháp luật thuộc ngành luật dân sự; và thứ hai, vẫn giữa quan niệm luật hôn nhân và gia đình là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật.
4.2.2. Kiến nghị quan niệm lại về chế độ hôn sản

Có thể định nghĩa khái niệm chế độ hôn sản như sau: “Chế độ hôn sản là tổng thể các vấn đề pháp lý liên quan tới tài sản của các thành viên trong gia đình, liên quan tới sự dịch chuyển tài sản giữa các thành viên gia đình đối với nhau, liên quan tới nghĩa vụ về tài sản của các thành viên của gia đình gắn với quan hệ nhân thân trong đời sống gia đình phát sinh từ việc chung sống của các thành viên trong gia đình với nhau, và liên quan tới các trách nhiệm về tài sản đối với các sự kiện gây thiệt hại bởi thành viên gia đình đối với người khác”.

4.2.3. Kiến nghị xây dựng định nghĩa và xác định các đặc điểm của hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, đồng thời bổ sung chế định ly thân

Luận án kiến nghị bổ sung định nghĩa như sau vào Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 như sau:

“Hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là sự thỏa thuận giữa vợ và chồng về tài sản chung của họ khi họ còn đang chung sống hoặc khi họ ly thân, mà theo đó toàn bộ hoặc một phần của khối tài sản chung đó được chia cho vợ và cho chồng, hoặc chia cho vợ hoặc chồng, hoặc chia cho người khác sở hữu riêng trong khi vợ và chồng vẫn còn giữ quan hệ vợ chồng ít nhất về mặt hình thức pháp lý”.

4.2.4. Kiến nghị bổ sung vào Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 các trường hợp giao kết hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân nhưng một hoặc hai bên vợ chồng mất năng lực hành vi dân sự

Luận án đã dự liệu tình huống trên và đã đưa ra phương hướng giải thích và áp dụng luật tại Chương 2 của Luận án này. Vì vậy Luận án kiến nghị sử dụng các giải thích đó để bổ sung vào Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 dưới dạng các qui định cụ thể.

4.2.5. Kiến nghị coi hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân mà có tì ố liên quan tới lừa dối hay bạo lực và ảnh hưởng xấu tới nghĩa vụ cấp dưỡng trong gia đình là vô hiệu tuyệt đối

4.2.6. Kiến nghị sửa Điều 417 của Bộ luật Dân sự năm 2015

Như đã nghiên cứu ở Chương 3, Điều 417 đã thể hiện khuynh hướng của Bộ luật Dân sự năm 2015 thừa nhận hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba chỉ có hiệu lực ràng buộc khi người thứ ba chấp nhận lợi ích từ hợp đồng. Đây là một khunh hướng bất lợi cho người thứ ba thụ hưởng các lợi ích từ hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và không phù hợp với truyền thống pháp luật Pháp du nhập vào Việt Nam từ vài thế kỷ nay.

4.2.7. Kiến nghị làm rõ nghĩa vụ hợp tác chuyển giao tài sản phát sinh từ hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

4.2.8. Kiến nghị làm rõ chế tài buộc thực hiện nghĩa vụ liên quan tới thực hiện hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

4.2.9. Kiến nghị tăng cường giải thích tư pháp trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân
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